


                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
                                             BÉ LÊN MẪU GIÁO  
                       (Thời gian thực hiện 3tuần  ,từ ngày 04/5 đến ngày 22/5/2026)
	

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I .Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	
MT5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người 
	-
- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Cầm thìa, cầm bát, tự xúc cơm ăn.
·  (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). Biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
· Chuẩn bị chỗ ngủ.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Lấy đúng đồ dùng cá nhân.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt




	
Hoạt động tổ chức bữa ăn 
Rèn kỹ năng cầm thìa , cầm bát tự xúc cơm ăn .lấy nước uống ,đi vệ sinh ……


	MT6. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh (Leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...)
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
Giáo dục trẻ Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh (Leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...)

	MT7. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
- Rèn kỹ  đội mũ cởi quần áo khi bị ướt cho trẻ
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Rèn các kỹ năng đội mũ ,cởi quần áo khi bị ướt 

	b.Phát triển vận động

	MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	Thể dục sáng 
Tập kết hợp bài (Ốsao bé không lắc 

	. MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.

	Tập đi, chạy: 
- Đi theo hiệu lệnh  

	Chơi tập có chủ định
VĐCB: Đi trong đường hẹp có bê vật
TCVĐ: ô tô và chim sẻ

	MT 12. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động

	Tập ném xa, nhún, bật:
- Bật qua vạch kẻ 
-Bật về phía trước

	 Chơi tập có chủ định 
VĐCB
- Bật qua vạch kẻ
TCVĐ
chuyền bóng
-Bật qua các vòng 
TCVĐ: Bóng tròn to



	
II.Lĩnh vực phát triển nhận thức

	
	
	

	MT22. Trẻ biết chỉ, nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ vật theo yêu cầu
 

 

	Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.


	
Chơi tập có chủ định 
Nhận biết tập nói :
-Một số đồ dùng của lớp mẫu giáo( Vở- bút chì)
-Trò chuyện sáng theo phương pháp units (Bác Hồ kính yêu )

	MT23.Trẻ nhận ra một số màu cơ bản của sự vật gần gũi

	* Màu đỏ, màu vàng, màu xanh

	Chơi tập có chủ định
NBPB:

- Màu đỏ, màu vàng

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ :


	MT29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý

	Chơi tập có chủ định
Chuyện 
-Ngôi nhà ngọt ngào


	MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng

	Chơi tập có chủ định
-Thơ 
-Bàn tay cô giáo 
-Bác Hồ của em

	IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 32. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	-Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản và câu dài
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT46. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	 - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc


	Chơi – Tập có chủ định:

DH:TT:Cháu đi mẫu giáo 
 TCAN:NDKH:Hãy lắng nghe
Nghe hát :Đi học 
VĐTN:NDKH Cháu đi mẫu giáo
NH:NDTT: Ai yêu  Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
TC:KH:Ai đoán giỏi
HĐ chơi: Nghe các bài hát về chủ đề
+ Tập thể dục buổi sáng cho trẻ tập theo nhạc  bài hát.
+ Chơi buổi chiều: Nghe các bài hát dân ca, bài hát về chủ đề
- Chơi ở góc âm nhạc: Múa hát về chủ đề 

	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, ( cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
 

	Chơi tập có chủ định
Tạo hình
-Tô màu bánh ga tô 
HĐVĐV :
 -Xếp hình tháp chóp
- Xếp lăng Bác
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                                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
BÉ LÊN MẪU GIÁO
( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 04 /5 đến ngày 08 /5/2026)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - ĐD-TC- TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: ồ sao bé không lắc 


	Chơi tập có chủ định

	LVPTNT
[bookmark: _Hlk196745687]NBPB”
Màu đỏ màu vàng 
	LVPTTC
PTVĐ: Đề tài: VĐCB: 
Bật qua các vòng 
TCVĐ: Bóng tròn to

	LVPTTM
Tạo hình
Đề tài:   :Tô màu bánh ga tô (Mẫu)

	LVPTN N
Thơ
Bàn tay cô giáo

	LVPT TCXH
Âm nhạc
NDTT
DH: Cháu đi mẫu giáo
NDKH
TCAN:Hãy lắng nghe 

	Địa điểm hoạt động
	Trong lớp học
	Ngoài lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quan sát lớp mẫu giáo ,  Quan sát cây xoài, 
- Trò chơi vận động :chuyền bóng, bóng tròn to
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu, đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi

	
Chơi hoạt động 
ở các góc
	- Góc thao tác vai: Mặc áo quần cho búp bê, tắm cho em, ru em ngủ, 
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy. vặn nắp chai, gắp màu
- Góc hoạt động với đồ vật: Cho trẻ xâu vòng,xếp hình, xem sách tranh, ảnh lớp mẫu giáo .
- Góc nghệ thuật:Múa hát , Vẽ, nặn, xé dán , tô màu tranh về trường mầm non 

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
 -Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc

	
Chơi tập buổi chiều
	 PBTCM
TCVĐ
Nu na nu nống  
	CCKTC
NBPB”
Màu đỏ màu vàng
	Sinh hoạt chuyên môn  
	-LQBM
Bài hát “Cháu đi mẫu giáo”
-Trẻ chơi ở vườn cổ tích
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần
-Trả trẻ







































                  CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA  BÉ TRONG LỚP HỌC
( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 11/5 – 15 /5/2026)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - ĐD-TC- TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: ồ sao bé không lắc 


	Chơi tập có chủ định

	LVPTNT
NBPB:
[bookmark: bookmark=id.1y810tw][bookmark: bookmark=id.3j2qqm3][bookmark: bookmark=id.2xcytpi][bookmark: bookmark=id.4i7ojhp]- Phía trên phía dưới  
	LVPTTC
VĐCB
- Bật qua vạch kẻ
TCVĐ
-Chuyền bóng 
	LVPTTM
HĐVĐV
[bookmark: bookmark=id.1ci93xb][bookmark: bookmark=id.3whwml4]Xâu vòng 3 màu xen kẽ 
	LVPTN N
Chuyện
 Ngôi nhà ngọt ngào

	LVPT TCXH
Âm nhạc
NDTT
NH: Đi học
NDKH
VĐTN:Cháu đi mẫu giáo 

	Địa điểm hoạt động
	Trong lớp học
	Ngoài lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Dạo chơi ngoài trời
	 1.Quan sát có mục đích: Quan sát cây hoa mười giờ, Quan sát hoa sam , QS thời tiết,   quan sát tự do,quan sát lớp mẫu giáo 3D tuổi .......
2.Trò chơi vận động :bóng tròn to, mèo đuổi chuột, lăn bóng, lộn cầu vồng
3.Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu, đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi

	
Chơi hoạt động 
ở các góc
	1.Góc thao tác vai: Mặc áo quần cho búp bê, tắm cho em, ru em ngủ, 
2.Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.gắp màu, ném bóng
3. Góc hoạt động với đồ vật: Cho trẻ xâu vòng, lắp ghép, xếp hình, xem sách tranh, ảnh về lớp mẫu giáo .
4.Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán , tô màu tranh về lớp mẫu giáo 

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
 -Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc


	
Chơi tập buổi chiều
	-HDTCM 
TC: đoán tên bạn
-Chơi tự chọn
	-Củng cố kiến thức cũ 
NBPB
Phía trên phía dưới bản thân
-Chơi ở vườn cổ tích
	 Sinh hoạt chuyên môn
	-Thực hiện vở toán 
Trang 18, 19
-Cho trẻ xem sách dưới gốc cây
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần
-Trả trẻ






































                   KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC :CHỦ ĐỀ NHÁNH
MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ KÍNH YÊU
( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 18/5-> 22/5/ 2026)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - ĐD-TC- TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: ồ sao bé không lắc 

	Chơi tập có chủ định

	[bookmark: _Hlk197591951]LVPTNT
NBTN
Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS chủ đề sinh nhật bác hồ kính yêu 

	LVPTTC
VĐCB
- Bật xa bằng 2 chân 
TCVĐ
Ai nhanh hơn 
	LVPTTM HĐVĐV
 Xếp lăng Bác
	LVPTN N
Thơ
Bác Hồ Của em
	LVPT TCXH
Âm nhạc
NDTT
DH: Nhớ ơn Bác ( Phan Huỳnh Điểu),
NDKH
Nghe hát: Ai yêu nhi đồng



	Địa điểm hoạt động
	Trong lớp học 
	Ngoài lớp học 
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Dạo chơi ngoài trời
	 1.Quan sát có mục đích: Quan sát cây hoa ngũ sắc, Quan sát nhà bóng,QS hoa lạc tiên, quan sát thời tiết,  quan sát tự do .......
2.Trò chơi vận động :Đoán tên bạn, Thổi bong bóng
3.Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu, đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi

	
Chơi hoạt động 
ở các góc
	1.Góc thao tác vai: Mặc áo quần cho búp bê, tắm cho em, ru em ngủ, pha nước chanh.
2.Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
3. Góc hoạt động với đồ vật: Cho trẻ tô màu, xem sách tranh, ảnh trường mầm non .
4.Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán , tô màu tranh về trường mầm non 

	ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
 -Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc

	
Chơi tập buổi chiều
	HDTCM 
TCVĐ
Thổi bong bóng
Chơi tự chọn
	Cho trẻ chơi ở góc thao tác vai 
Góc hoạt động với đồ vật 
	 LQBM
Dạy hát 
Nhớ ơn bác 
	Thực hiện vở toán 
Trang 18, 19
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần


















     




